THƯ MỤC CHUYÊN ĐỀ

 TRUYỆN CỔ TÍCH THẾ GIỚI

1. Andrew Lang. Truyện cổ tích màu hồng/ Andrew Lang: Phong Nhi dịch. - H. : Kim đồng, 2009. - 309tr. ; 13,2cm x 19,6cm. - 44.000. TN 9875

Tủ sách: Truyện cổ tíchu ngăn số 13
2. Bích Thủy. Truyện cổ tích chọn lọc: Công chúa ngủ trong rừng/  Bích Thủy sưu tầm và giới thiệu. – TP.Hồ Chí Minh. : Thanh niên, 2001. - 144tr. ; 10cm x 18cm. - 8.000. TN 3728.

      Tủ sách: Truyện cổ tích ngăn số 14
3. Bích Thủy. Truyện cổ tích chọn lọc: Alibaba và bốn mươi tên cướp/ Bích Thủy sưu tầm và giới thiệu. - TP.Hồ Chí Minh. : Thanh niên, 2006. - 143tr. ;10cm x 18cm. - 10.000. TN 5470.

     Tủ sách: Truyện cổ tích ngăn số 14

4. Bích Thủy. Truyện cổ tích chọn lọc: Công chúa da lừa/ Bích Thủy sưu tầm và giới thiệu. - TP. Hồ Chí Minh. : Thanh niên, 2004. - 138tr. ; 10cm x 18cm. - 8.000. TN 5468.

    Tủ sách: Truyện cổ tích ngăn số 14

5. Bích Thủy. Truyện cổ tích chọn lọc: Những cuộc phiêu lưu của Sinbad/ Bích Thủy sưu tầm và giới thiệu. - TP. Hồ Chí Minh. : Thanh niên, 2002. - 143tr. ; 10cm x 18cm. - 8.000. TN 75.

  Tủ sách: Truyện cổ tích ngăn số 14

6. Bích Thủy. Truyện cổ tích chọn lọc: Nàng tiên cá/ Bích Thủy sưu tầm và giới thiệu. - TP.Hồ Chí Minh. : Thanh niên, 2006. - 143tr. ; 10cm x 18cm. - 8.000. TN 3095.

  Tủ sách: Truyện cổ tích ngăn số 14

7. Bích Thủy. Truyện cổ tích chọn lọc: Công chúa ngủ trong rừng/  Bích Thủy sưu tầm và giới thiệu. - TP. Hồ Chí Minh. : Thanh niên, 2001. - 144tr. ; 10cm x 18cm. - 8.000. TN 3728.

Tủ sách: Truyện cổ tích ngăn số 14

8. Bích Thủy. Truyện cổ tích chọn lọc: Chú mèo di hia/ Bích Thủy sưu tầm và giới thiệu. - TP. Hồ Chí Minh. : Thanh niên, 2001. - 140tr. ; 10cm x 18cm. - 8.000. TN 76, 4084. 2 bản.

Tủ sách: Truyện cổ tích ngăn số 14

9. Bích Thủy. Truyện cổ tích chọn lọc: Cô bé quàng khăn đỏ/ Bích Thủy sưu tầm và giới thiệu. - TP. Hồ Chí Minh. : Thanh niên, 2004. - 144tr. ; 10cm x 18cm. - 8.000. TN 72, 34. 2 bản.

Tủ sách: Truyện cổ tích ngăn số 14

10. Bích Thủy. Truyện cổ tích chọn lọc: Aladen và cây đèn thần / Bích Thủy sưu tầm và giới thiệu. - TP.Hồ Chí Minh. : Thanh niên, 1999. - 144tr. ; 10cm x 18cm. - 10.500. TN 3194,9586.

Tủ sách: Truyện cổ tích ngăn số 14

11. Đặng Minh Huệ. Truyện cổ tích thế giới: Ba lá bùa may mắn / Đặng Minh Huệ dịch và tuyển chọn. - H. : Văn hóa Thông tin, 2006. - 175tr. ; 12,5cm x 20,5cm. - 29.000. TN 5450. 

Tủ sách: Truyện cổ tích ngăn số 20

12. Đoàn Doãn. Thần thoại Hy Lạp/ Đoàn Doãn dịch và tuyển chọn. - H. : Văn hóa thông tin, 2007. - 336tr. ; 12,5cm x 20,5cm. - 30.000. TN 8517.

Tủ sách: Truyện cổ tích ngăn số 16

13. Đỗ Văn Tâm. Truyện cổ ấn độ/ Đỗ Văn Tâm, Nguyễn Phương Chi dịch . - H. : Kim Đồng,  2007. - 246tr. ; 12,5cm x 20,5cm.- 25.500. TN 951, 952,953. 3 bản.

Tủ sách: Truyện cổ tích ngăn số 10

14. Gia Mạnh. Truyện cổ tích về các Hoàng tử và công chúa/ Gia Mạnh sưu tầm và biên soạn . - H. : Văn hóa Thông tin , 2006. - 299tr. ;13cm x 19cm. - 30.000. TN 1044, 4037, 5477, 9869. 4 bản

Tủ sách: Truyện cổ tích ngăn số 13

15. Gia Mạnh. Truyện cổ tích về các loài chim và muông thú / Gia Mạnh sưu tầm và biên soạn . - H. : Văn hóa Thông tin , 2006. - 299tr. ; 13cm x 19cm. - 25.000. TN 580

Tủ sách: Truyện cổ tích ngăn số 13

16. Gia Mạnh. Truyện cổ tích về các loài cây / Gia Mạnh sưu tầm và biên soạn . - H. : Văn hóa Thông tin , 2006. - 231tr. ;13cm x 19cm. - 24.000. TN 597

Tủ sách: Truyện cổ tích ngăn số 13

17. Hằng Nga. Bà chúa tuyết/ Hằng Nga dịch. - H. : Kim đồng, 2007. - 63tr. : Minh họa ;12cm x 19cm. - 12.500. TN 1022,3151,8544,8545.4 bản

Tủ sách: Truyện cổ tích ngăn số 17

18. Hoàng Bảo. Những câu chuyện trong vương quốc chuyện cổ tích/ Hoàng Bảo, NgọcTuy ền sưu tầm và biên soạn. – HP : Hải Phòng, 2004. - 320tr. ;13cm x 19cm. -32.000. TN 564

Tủ sách: Truyện cổ tích ngăn số 13

19. Hoàng Chương. Truyện cổ tích chọn lọc: Sự tích trái sầu riêng / Hoàng Chương sưu tầm và giới thiệu. - H. : Văn hóa Thông tin, 2008. - 167tr. ;11cm x 18cm. - 14.000. TN 10091.

Tủ sách: Truyện cổ tích ngăn số 22
20. Hoàng Lan. Truyện cổ Andrew Lang: Truyện kể về muôn loài/ Hoàng Lan, Phương Quỳnh dịch. - H.: Văn hóa Thông tin, 2007. - 175tr. ;13cm x 19cm. - 27.000. TN 929, 930. 2 bản. 

Tủ sách: Truyện cổ tích ngăn số 20

21. Hoàng Linh. Hoàng đế xa – lô - mông và con ong / Hoàng Linh sưu tầm và giới thiệu.- H. : Văn học, 2002. - 134tr. ;10cm x 18cm. - 8.500. TN 38.

Tủ sách: Truyện cổ tích ngăn số 14

22. Hồng Mai. Truyện ngụ ngôn La Fontaine/ Hồng Mai tuyển chọn. - H. : Văn hóa Thông tin, 2009. - 336tr. ; 13cm x 20,5cm. -  48.000. TN 9872.

Tủ sách: Truyện cổ tích ngăn số 16

23. Huy Tiên. Truyện cổ tích chọn lọc, ông hoàng hạnh phúc/ Huy Tiên sưu tầm và giới thiệu . - TP. Hồ Chí Minh. : Thanh niên, 1999. - 143tr. ; 10cm x 18cm. -  8.000. TN 74.

Tủ sách: Truyện cổ tích ngăn số 14
24. Hữu Ngọc.Truyện cổ grim / Hữu Ngọc dịch. - H. : Văn học học, 2002. - 522tr. ; 14,5cm x 20,5cm. - 55.000. TN – 781,1016. 2 bản

Tủ sách: Truyện cổ tích ngăn số 1

25. Hữu Ngọc.Truyện cổ grim, Bác nông dân và con quỷ/ Hữu Ngọc dịch. - H. : Kim đồng, 2003. - 150tr. ; 10,5cm x 17cm. - 5.000. TN 5521.

Tủ sách: Truyện cổ tích ngăn số
26. Hữu Ngọc.Truyện cổ grim, Đám cưới bà cáo/ Hữu Ngọc dịch. - H. : Kim đồng, 2003. - 149tr. ; 10,5cm x 17cm. - 5.000. TN 3200.

Tủ sách: Truyện cổ tích ngăn số
27. Hữu Ngọc.Truyện cổ grim, Chú mèo di hia/ Hữu Ngọc dịch. - H. : Kim đồng, 2003. - 150tr. ; 10,5cm x 17cm  - 5.000. TN 5440.

Tủ sách: Truyện cổ tích ngăn số

28. H.K.Anderxen. Truyện cổ Anderxen Nàng tiên cá nhỏ/ H.K.Anderxen, Hoàng Thiếu Sơn dịch và giới thiệu. - H. : Văn hóa Thông tin, 2002. - 210tr. ; 13cm x 19cm. - 20.000. TN 4039

Tủ sách: Truyện cổ tíchu ngăn số 11
29. Kho tàng truyện cổ dân gian thế giới: Bông hoa kỳ diệu. - H. : Lao động, 2009. - 219tr. ; 13cm x 20,5cm. - 31.000. TN 8453.

Tủ sách: Truyện cổ tích ngăn số 3
30. Kho tàng truyện cổ dân gian thế giới: Con trai quỷ sứ. - H. : Lao động, 2009. - 219tr. ;13cm x 20,5cm. - 31.000. TN 9607. 

Tủ sách: Truyện cổ tích ngăn số 20

31. Kho tàng ngụ ngôn thế giới : Nhím và thỏ.- H. : Thời đại, 2010.- 287tr. ; 13,5cm x 20,5cm. -  46.000. TN 9899.

Tủ sách: Truyện cổ tích ngăn số 16

32. Kho tàng ngụ ngôn thế giới : Con cáo và chùm nho . - H. : Thời đại, 2010. - 262tr. ;13,5cm x 20,5cm. - 42.000. TN 10.010.

Tủ sách: Truyện cổ tích ngăn số 16

33. Kiều Nga. Truyện ngụ ngôn thế giới/ Kiều Nga. -  H. : Thế giới, 2006. - 301tr. ; 13cm x 19cm. - 31.000. TN 8616.

Tủ sách: Truyện cổ tích ngăn số 19

34. Kim Đào. Hoàng tử và tuấn mã/ Kim Đào sưu tầm và tuyển chọn. - ĐN: Đà nẵng, 2006. - 157tr. ; 13cm x 19cm. - 16.000. TN 9853.

Tủ sách: Truyện cổ tích ngăn số 25

35. Lê Như Thủy. Cá chép và hội long môn/ Lê Như Thủy. - H. : Văn hóa Thông tin, 1996. - 137tr. ; 13cm x 19cm. - 8.000. TN 126.

Tủ sách: Truyện cổ tích ngăn số 19

36. Lewis Carroll. Ali xơ ở xứ sở diệu kì. Lewis Carroll: Hằng Nga dịch. - H. : Kim đồng, 2007. - 158tr. ; 12cm x 19cm. -  5.000. TN 10.207.

Tủ sách: Truyện cổ tích ngăn số

37. Lâm Thủy. Truyện ngụ ngôn Trung Quốc và thế giới: Thua thiệt tại thói tật/ Lâm Thủy, Việt Đức tuyển chọn. - H. : Văn hóa Thông tin, 2006. - 336tr. ; 14,5cm x 20,5cm. - 35.000. TN 10.031.

Tủ sách: Truyện cổ tích ngăn số 16

38. Mạnh Linh. Dê và cừu/ Mạnh Linh,Thanh Trâm sưu tầm tuyển chọn. - H. : Văn hóa thông tin, 2005. - 147tr. ; 13cm x 19cm. - 16.000. TN 584

Tủ sách: Truyện cổ tíchu ngăn số 13
39. Minh Đức. Truyện ngụ ngôn La Fontaine/ Minh Đức tuyển chọn. - H. : Văn học, 2006. - 127tr. ; 14,5cm x 20,5cm.- 24.000. TN 3115,8519. 2 bản.

Tủ sách: Truyện cổ tích ngăn số 16

40. Minh Nhật. Truyện cổ tích chọn lọc: Người buôn trống . Minh Nhật sưu tầm và giới thiệu. - TPHCM. : Thanh niên, 2005. - 106tr. ; 11cm x 18cm. - 7.000. TN 5403.

Tủ sách: Truyện cổ tích ngăn số 22
41. Nhân Văn . Truyện cổ tích chọn lọc: Bảy con quạ. Nhân Văn sưu tầm và giới thiệu. - TPHCM. : Thanh niên, 2006. - 144tr. ; 10cm x 18cm. - 7.000. TN 4040.

Tủ sách: Truyện cổ tích ngăn số 14

42. Ngọc Anh. Bá tước choi choi/ Ngọc Anh sưu tầm và biên soạn . - H. : Văn hóa Thông tin , 2007. - 159tr. ;13cm x 19cm. - 18.000. TN 593, 995. 2 bản. 

                                Tủ sách: Truyện cổ tích ngăn số 17

43. Ngọc Anh. Vua nhỏ/ Ngọc Anh sưu tầm và biên soạn . - H. : Văn hóa Thông tin , 2007. - 151tr. ; 13cm x 19cm. - 18.000. TN 592. 

                                          Tủ sách: Truyện cổ tích ngăn số 17
44. Ngọc Anh. Kốc – ken và Hinh - ken/ Ngọc Anh sưu tầm và biên soạn . - H. : Văn hóa Thông tin , 2007. - 167tr. ;13cm x 19cm. - 18.000. TN 5480. 

Tủ sách: Truyện cổ tích ngăn số 17
45. Ngọc Anh. Công chúa mặt trời/ Ngọc Anh sưu tầm và biên soạn . - H. : Văn hóa Thông tin , 2007. - 155tr. ;13cm x 19cm. - 18.000. TN 596. 

Tủ sách: Truyện cổ tích ngăn số 17
46. Ngọc Anh. Chàng sư tử tốt bụng/ Ngọc Anh sưu tầm và biên soạn . - H. : Văn hóa Thông tin , 2007. - 159tr. ;13cm x 19cm. - 18.000. TN 591.

Tủ sách: Truyện cổ tích ngăn số 17

47. Ngọc Ánh. 101 truyện mẹ kể con nghe/ Ngọc ánh sưu tầm và biên soạn. -  H. : Văn hóa Thông tin, 2006. - 223tr. ; 13cm x 19cm. - 24.000. TN 588, 8533.2 bản.

Tủ sách: Truyện cổ tích ngăn số 19

48. Ngọc Bích. 12 truyện cổ tích thế giới/ Ngọc Bích, Thu Hương. - H. : Hải Phòng, 2004. - 669tr. - Hình vẽ ; 13cm x 19cm. - 55.000. TN  8494.

                                Tủ sách: Truyện cổ tích ngăn số 12

49. Ngọc Bích. Tấm cám/ Ngọc Bích tuyển soạn. - H. : Văn hóa Thông tin, 2004. - 197tr. ;10cm x 18cm. - 23.000. TN 10.031.

Tủ sách: Truyện cổ tích ngăn số 17

50. Ngọc Linh. Cổ tích về các nàng tiên/ Ngọc Linh . - H. : Văn hóa Thông tin, 2006. -  399tr. ; 13cm x 19cm. -  40.000. TN 908.

Tủ sách: Truyện cổ tích ngăn số 13

51. Ngọc Quang. Những câu chuyện hay nhất về loài vật / Ngọc Quang sưu tầm và biên soạn . - H. : Văn hóa Thông tin , 2006. - 367tr. ;13cm x 19cm. - 38.000. TN 8638

                                Tủ sách: Truyện cổ tích ngăn số 13

52. Ngô Văn Doanh. Truyện cổ năm châu – Châu á/ Ngô Văn Doanh sưu tầm và biên soạn. -  H. : Lao động, 2005. - 215tr. ; 14,5cm x 20,5cm. - 24.500. TN 937 – 939. 3 bản.

Tủ sách: Truyện cổ tích ngăn số 2

53. Ngô Văn Doanh. Truyện cổ năm châu – Châu Âu/ Ngô Văn Doanh sưu tầm và biên soạn. - H. : Lao động, 2005. - 217tr. ; 14,5cm x 20,5cm. - 24.500. TN  943 – 945. 3 bản.
Tủ sách: Truyện cổ tích ngăn số 2

54. Ngô Văn Doanh. Truyện cổ năm châu – Châu đại dương/ Ngô Văn Doanh sưu tầm và biên soạn. - H. : Lao động, 2005. - 222tr. ; 14,5cm x 20,5cm. - 24.500. TN 934 – 936. 3 bản.

Tủ sách: Truyện cổ tích ngăn số 2

55. Ngô Văn Doanh. Truyện cổ năm châu – Châu Mỹ/ Ngô Văn Doanh sưu tầm và biên soạn. - H. : Lao động, 2005. - 223tr. ; 14,5cm x 20,5cm. - 24.500. TN 940 – 942. 3 bản.

Tủ sách: Truyện cổ tích ngăn số 2

56. Ngô Văn Doanh. Thế giới cổ tích- chú bé đuôi dê/ Ngô Văn Doanh dịch. - H. : Lao động, 2003. - 150tr. ;13cm x 19cm. - 14.000.TN 132.

Tủ sách: Truyện cổ tích ngăn số 11.

57. Ngô Văn Doanh. Thế giới cổ tích – Chàng mồ côi/ Ngô Văn Doanh dịch. - H. : Lao động, 2002. - 163tr. ;13cm x 19cm. - 14.500. TN 329.

Tủ sách: Truyện cổ tích ngăn số 11

58. Ngô Quang Vinh. Truyện cổ tích thế giới, Chiếc nhẫn thần/ Ngô Quang Vinh biên soạn. - H. : Văn hóa Thông tin, 2006. - 195tr. ;12,5cm x 20,5cm. - 23.000. TN 8503. 

Tủ sách: Truyện cổ tích ngăn số 20
59. Ngô Quang Vinh. Truyện cổ tích thế giới, Người đẹp và quái vật/ Ngô Quang Vinh biên soạn. - H. : Văn hóa Thông tin, 2006. - 215tr. ;12,5cm x 20,5cm. - 25.000. TN 8510. 

Tủ sách: Truyện cổ tích ngăn số 20
60. Nguyễn Trọng Báu. Truyện ngụ ngôn thế giới chọn lọc/ Nguyễn Trọng Báu tuyển chọn. -  H. : Văn hóa Thông tin, 2004. -  458tr. ; 13cm x 19cm. - 50.000. TN 10.035.

Tủ sách: Truyện cổ tích ngăn số 16

61. Nguyễn Thiện Văn. 120 mẩu chuyện ngụ ngôn hè phố:120 Fables from the pavement/ Nguyễn Thiện Văn biên soạn. 2004.- 144tr.;13cm x 19cm.- 15.000. TN 3064.

Tủ sách: Truyện cổ tích ngăn số 11

62. Nguyễn Văn Hải. Truyện cổ Anđécxen/ Nguyễn Văn Hải, Vũ Minh Toàn dịch. - H. : Văn học, 2006. - 571tr. - Hình vẽ ; 15,5cm x 24cm. - 68.000. TN – 917, 918. 2 bản

Tủ sách: Truyện cổ tích ngăn số 1

63. Nguyễn Tử Chi. Truyện cổ năm châu – Châu Mỹ/ Nguyễn Tử Chi, Ngô Văn Doanh sưu tầm và biên soạn. - H. : Lao động, 2005.- 223tr. ; 14,5cm x 20,5cm. - 24.500. TN  932 – 933, 5522. 4 bản.

Tủ sách: Truyện cổ tích ngăn số 2

64. Nguyễn Minh Hải. Truyện cổ Anđécxen/ Nguyễn Minh Hải, Vũ Minh Toàn dịch . - H. : Văn học, 2008. - 591tr. ; 14,5cm x 20,5cm. - 79.000. TN  9850.

Tủ sách: Truyện cổ tích ngăn số 7

65. Nguyễn Văn Dân. Thần Thoại Hi Lạp/ Nguyễn Văn Dân sưu tầm và biên soạn . - H. : Giáo dục, 2007. - 415tr. - Hình vẽ ; 14,3cm x 20,3cm. - 35.600. TN  5039.

                                Tủ sách: Truyện cổ tích ngăn số 4

66. Nguyễn Văn Khỏa. Thần thoại Hi Lạp/ Nguyễn Văn Khỏa. - H. : Văn học, 2007. - 914tr. ;14,5cm x 20,5cm. - 98.000. TN 914.

                                Tủ sách: Truyện cổ tích ngăn số 7

67. Nguyễn Phong Nhi. Truyện cổ Nga/ Nguyễn Phong Nhi dịch. - H. : Kim đồng, 2007. - 218tr. ;12,5cm x 20,5cm. - 22.000. TN 957, 958, 959. 3 bản

                                           Tủ sách: Truyện cổ tích ngăn số 10

68. Nguyễn Trọng Báu. Truyện ngụ ngôn thế giới hay nhất/ Nguyễn Trọng Báu, Hoàng Thị Thiệu sưu tầm và tuyển chọn. - H. : Văn hóa Thông tin, 2007. - 3191tr. ;13cm x 20,5cm. - 30.000. TN 579. 

Tủ sách: Truyện cổ tích ngăn số 5
69. Nguyễn Minh Hải.Truyện cổ Anđecxen: Thiên tinh/ Nguyễn Minh Hải, Vũ Minh Toàn dịch. -H. : Kim đồng, 2003. - 167tr. ; 10,5cm x 17cm. - 5.000. TN 3700, 3191.

Tủ sách: Truyện cổ tích ngăn số
70. Nguyễn Minh Hải.Truyện cổ Anđecxen, Đôi giày hạnh phúc/ Nguyễn Minh Hải, Vũ Minh Toàn dịch. - H. : Kim đồng, 2003. - 151tr. ; 10,5cm x 17cm. - 5.000. TN  3837.

Tủ sách: Truyện cổ tích ngăn số
71. Nguyễn Minh Hải.Truyện cổ Anđecxen: Ip và cô bé Crinxtin/  Nguyễn Minh Hải, Vũ Minh Toàn dịch. - H. : Kim đồng, 2004. - 150tr. ;10,5cm x 17cm. - 5.000. TN 3263.

Tủ sách: Truyện cổ tích ngăn số
72. Nguyễn Minh Hải.Truyện cổ Anđecxen: Thiên tinh/ Nguyễn Minh Hải, Vũ Minh Toàn dịch. - H. : Kim đồng, 2003. - 167tr. ;10,5cm x 17cm. - 5.000. TN 3700,3191.

Tủ sách: Truyện cổ tích ngăn số
73. Phạm Thái. Thế giới cổ tích- Người đánh bại các hung thần/ Phạm Thái sưu tầm và chọn dịch. - H. ; Lao động Hà Nội, 2004. - 136tr. ;13cm x 19cm. - 15.000. TN 560

Tủ sách: Truyện cổ tích ngăn số 11

74. Phan Quang. Nghìn lẻ một đệm tập / Phan Quang dịch và giới thiệu. - H. : Văn học, 2006. - Hình vẽ;14,5cm x 20,5cm. - 150.000. 
Tập 1: 624tr.; TN 923

Tập 2: 669tr.; TN  924

Tủ sách: Truyện cổ tích ngăn số 4

75. Phạm Thành Long. Truyện ngụ ngôn hiện đại: Chiếc g​ơng thần/ Phạm Thành Long. - ĐN: Đà Nẵng, 2006. - 183tr. ;12,5cm x 20,5cm. - 12.000. TN 10090, 3164.2 bản.

Tủ sách: Truyện cổ tích ngăn số 8
76. Phạm  Bích Liễu. Truyện cổ Ả- Rập /Phạm Bích Liễu sưu tầm và biên soạn. - H. : Mỹ Thuật, 2005. - 235tr. - Hình vẽ; 14,5cm x 20,5cm. - 40.000. TN  9602.

Tủ sách: Truyện cổ tích ngăn số 4
77. Phạm Bích Liễu. Truyện cổ tích dành cho thiếu nhi/ Phạm Bích Liễu tuyển chọn. –TH : Thanh hóa, 2005. - 111tr. ; 10cm x 18cm. - 11.000. TN 5675.

Tủ sách: Truyện cổ tích ngăn số 14
78. Phương Thảo. Truyện cổ tích chọn lọc: Công chúa thủy tề/ Phương Thảo sưu tầm và giới thiệu. –TP.Hồ Chí Minh : Thanh niên, 2004. - 143tr. ;10cm x 18cm. - 7.000. TN 3247, 3140, 8679.

Tủ sách: Truyện cổ tích ngăn số 14
79. Phương Thảo. Truyện cổ tích chọn lọc: Sự tích núi ngũ hành/ Phương Thảo sưu tầm và giới thiệu. -TP.Hồ Chí Minh : Thanh niên, 2004. - 141tr. ;10cm x 18cm. - 7.000. TN 5463, 8678.

Tủ sách: Truyện cổ tích ngăn số 14
80. Phan Quang. Truyện cổ thế giới Nghìn lẻ một đêm : Chuyện người anh thứ hai/ Phan Quang dịch. - H. : Kim đồng, 2004. - 158tr. ;10,5cm x 17cm. - 5.000. TN 5601.

Tủ sách: Truyện cổ tích ngăn số
81.Phan Quang. Truyện cổ thế giới Nghìn lẻ một đêm : Hoàng đế vi hành/ Phan Quang dịch. - H. : Kim đồng, 2003. - 146tr. ;10,5cm x 17cm. - 5.000. TN 3054.

Tủ sách: Truyện cổ tích ngăn số
82. Phan Quang. Truyện cổ thế giới Nghìn lẻ một đêm : Con vua thủy tề/ Phan Quang dịch. - H. : Kim đồng, 2004. - 158tr. ;10,5cm x 17cm. - 5.000. TN 3057.

Tủ sách: Truyện cổ tích ngăn số
83. Phạm Lam Duyên. Sư tử và linh cẩu/ Phạm Lam Duyên dịch. - H. : Văn hóa Thông tin, 2004. - 139tr. ;13cm x 19cm. - 14.000. TN 10118

                                  Tủ sách: Truyện cổ tíchu ngăn số 
84. Quang Chiến. Truyện cổ áo/ Quang Chiến tuyển chọn và dịch . - H. : Kim Đồng, 2007. - 436tr. ;12,5cm x 20,5cm. - 45.000. TN 954, 955, 956.

                                  Tủ sách: Truyện cổ tích ngăn số 10

85. Quốc Khánh. Những truyện cổ tích hay nhất về trí thông minh và lòng dũng cảm/ Quốc Khánh, Thanh Thảo tuyển soạn.- H. : Văn hóa Thông tin, 2007. - 291tr. ; 13cm x 19cm.- 32.000. TN 95

Tủ sách: Truyện cổ tíchu ngăn số 17
86. Vũ Bội Tuyền. Thỏ trắng thông minh/ Vũ Bội Tuyền biên soạn. - H. : Phụ nữ, 2005. - 183tr. ;11,5cm x 18,5cm. - 18.000. TN 4021. 

Tủ sách: Truyện cổ tích ngăn số 11
87. Vũ Bội Tuyền. 101 truyện dân gian thế giới hay nhất/ Vũ Bội Tuyền tuyển chọn và dich. - H. : Văn hóa Thông tin, 2004. - 342tr. ;14,5cm x 20,5cm. - 35.000. TN 4055.

Tủ sách: Truyện cổ tíchu ngăn số 3

88. Vũ Đức Khuê. Truyện đồng thoại thế giới/ Vũ Đức Khuê s​u tầm và biên soạn. - H. :Văn hóa Thông tin, 2005. - 263tr. ; 14,5cm x 20,5cm. - 32.000. TN 355.

Tủ sách: Truyện cổ tích ngăn số 16

89. Thu Anh. Truyện ngụ ngôn nổi tiếng thế giới/ Thu Anh, Ngọc Bích tuyển chọn . - H.: Văn hóa Thông tin , 2005. - 218tr. ;13cm x 19cm. - 22.000. TN 9862, 10028. 2 bản.

Tủ sách: Truyện cổ tích ngăn số 11

90. Truyện cổ Grim- Nàng bạch tuyết và bảy chú lùn.:H.: Văn học, 2002.- 223tr.; Hình vẽ.14,5cm x 20,5cm.- 40.000. TN  8498.

Tủ sách: Truyện cổ tích ngăn số 4

91. Truyện cổ tích hay dành cho thiếu nhi. - H. : Văn hóa Thông tin, 2005. - 243tr. ;13cm x 19cm. - 24.500. TN  927.

Tủ sách: Truyện cổ tích ngăn số

92. Thùy Linh. 108 truyện mẹ kể con nghe/ Thùy Linh. - H. : Văn hóa Thông tin, 2007. - 239tr. ;13cm x 20,5cm. - 26.000. TN 5050, 5051, 5045, 5046, 5047. 5 bản

Tủ sách: Truyện cổ tích ngăn số 5

93. Thúy Toàn. Truyện cổ tích hay nhất về sự tích muôn loài/ Thúy Toàn dịch . - H. : Văn học, 2008. - 119tr. ;13cm x 19cm. - 20.000. TN 9796.

Tủ sách: Truyện cổ tích ngăn số 17

94. Thế Nhân. Truyện cổ tích thần thoại: Fairy Stories VIII/ Thế Nhân sưu tầm và giới thiệu. - ĐN: Đà Nẵng, 1997. - 143tr. ;10cm x 18cm. - 7.000. TN 1029.

Tủ sách: Truyện cổ tích ngăn số 14

95. Thiên Thiên. Truyện cổ tích chọn lọc: Thạch Sanh chém chằn/ Thiên Thiên sưu tầm và giới thiệu. –TP. Hồ Chí Minh : Thanh niên, 1999. - 144tr. ; 10cm x 18cm. - 8.000. TN 3082, 3212, 8680.

Tủ sách: Truyện cổ tích ngăn số 14

96. Thiên Thiên. Truyện cổ tích chọn lọc: Tấm cám/ Thiên Thiên sưu tầm và giới thiệu. – TP. Hồ Chí Minh : Thanh niên, 2003. - 144tr. ;10cm x 18cm. - 8.000. TN 4083.

Tủ sách: Truyện cổ tích ngăn số 14
97. Thiên Thiên. Truyện cổ tích chọn lọc: Chú cuội/ Thiên Thiên sưu tầm và giới thiệu. -TP. Hồ Chí Minh : Thanh niên, 1999. - 142tr. ;10cm x 18cm. - 8.000. TN 3210.

Tủ sách: Truyện cổ tích ngăn số 14

98. Thiên Thiên. Truyện cổ tích chọn lọc: Sự tích dưa hấu/ Thiên Thiên sưu tầm và giới thiệu. - TP Hồ Chí Minh : Thanh niên, 2006. - 144tr. ;10cm x 18cm. - 8.000. TN 5472.

Tủ sách: Truyện cổ tích ngăn số 14
99. Thiên Thiên. Truyện cổ tích chọn lọc: Sơn tinh thủy tinh/ Thiên Thiên sưu tầm và giới thiệu. - TP. Hồ Chí Minh : Thanh niên, 2001. - 144tr. ;10cm x 18cm. - 8.000. TN 4248.

Tủ sách: Truyện  cổ tích ngăn số 14
100. Thiên Thiên. Truyện cổ tích chọn lọc: Cây tre trăm đốt/ Thiên Thiên sưu tầm và giới thiệu. – TP. Hồ Chí Minh : Thanh niên, 2006. - 144tr. ; 10cm x 18cm. - 10.000. TN 3172.

Tủ sách: Truyện cổ tích ngăn số 14
101. Thiên Thiên. Truyện cổ tích chọn lọc: Thạch Sanh chém chằn/ Thiên Thiên sưu tầm và giới thiệu. –TP. Hồ Chí Minh : Thanh niên, 1999. - 144tr. ;10cm x 18cm. - 8.000. TN 3082, 3212, 8680.

Tủ sách: Truyện cổ tích ngăn số 14

102. Trần Anh. Truyện ngụ ngôn nổi tiếng thế giới/ Trần Anh, Kim Dung tuyển chọn. -  H. : Văn hóa Thông tin, 2006. - 147tr. ;13cm x 19cm. - 17.000. TN 583.

Tủ sách: Truyện cổ tích ngăn số

103. Trần Minh Tâm. Truyện cổ Anđécxen/ Trần Minh Tâm. - H. : Văn học, 2005. - 716tr. ; 14,3 cm x 20,3cm. - 82.000. TN- 776
                       Tủ sách: Truyện cổ tích ngăn số 1
104. Trần Hanh. 108 truyện kể hay nhất về các loài vật/ Trần Hanh. - H. : Văn hóa Thông tin, 2007. - 351tr. ; 13cm x 20,5cm. - 38.000. TN 5071, 5072,5074, 8493, 10137, 10.013. 6 bản.                                          

Tủ sách: Truyện cổ tích ngăn số 8
105. Trần Hữu Kham. Truyện cổ ý/ Trần Hữu Kham . – TP. Hồ Chí Minh : Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh, 2005. - 260tr. ; 14,5cm x 20,5cm. - 28.000. TN 5741.

Tủ sách: Truyện cổ tích ngăn số 7

106. Trần Thư. Truyện cổ tích kỳ lạ/ Trần Thư. - H. : Mỹ thuật, 2003. - 99tr. - Hình vẽ;14,5cm x 20,5cm.- 20.000. TN 199.

                                  Tủ sách: Truyện cổ tích ngăn số 20

107. Trần Thị Phương Dung. Thế giới cổ tích- con chuột nhắt tốt bụng/ Trần Thị Phương Dung sưu tầm và chọn dịch. - H. : Lao động Hà Nội, 2005. - 139tr. ;13cm x 19cm. - 15.000. TN 101, 8496. 2 bản

Tủ sách: Truyện cổ tích ngăn số 17

108. Trần Thị Phương Dung. Thế giới cổ tích- con ếch nhân hậu/ Trần Thị Phương Dung sưu tầm và chọn dịch. - H. ; Lao động Hà Nội, 2005. - 139tr. ;13cm x 19cm. - 15.000. TN 409

Tủ sách: Truyện cổ tích ngăn số 17

109. Trần Thị Phương Dung. Thế giới cổ tích- con chuột nhắt tốt bụng/ Trần Thị Phương Dung sưu tầm và chọn dịch. - H. : Lao động Hà Nội, 2005. - 139tr. ;13cm x 19cm. - 15.000. TN 101, 8496. 2 bản

Tủ sách: Truyện cổ tích ngăn số 17

110. Trần Thư. Truyện cổ tích kỳ lạ/ Trần Thư biên soạn. - H. : Mỹ Thuât, 2003. - 175tr. ;14,5cm x 20,5cm. - 20.000. TN 199, 3134, 3653, 5473. 4 bản.

Tủ sách: Truyện cổ tích ngăn số 20

111. Trần Tiến Khôi. Những truyện hay nhất mẹ kể con nghe/ Trần Tiến Khôi dịch. - H. : Văn hóa Thông tin, 2005. - 163tr. ;13cm x 19cm. - 16.000. TN 3168

Tủ sách: Truyện cổ tíchu ngăn số 11
112. Trần Tiến Khôi. Những chuyện hay nhất mẹ kể con nghe/ Trần Tiến Khôi dịch. - H. : Văn hóa Thông tin, 2005. - 163tr. ;13cm x 19cm. - 16.000. TN 5957, 9978. 2 bản.

Tủ sách: Truyện cổ tích ngăn số 19

113. Trần Tiến Khôi. Những truyện hay nhất mẹ kể con nghe/ Trần Tiến Khôi. - H. : Văn hóa Thông tin, 2005. - 204tr. ;16cm x 24cm. - 28.000. TN 8554, 10.096.

Tủ sách: Truyện cổ tích ngăn số 19

114. Trường Tân. Truyện cổ tích thế giới chọn lọc: Khi những con vật cất tiếng nói/ Trương Tân biên soạn. - H. : Văn hóa Thông tin, 2008. - 3191tr. ;13cm x 20,5cm. - 26.000. TN 8511. 

Tủ sách: Truyện cổ tích ngăn số 20

115. Trương Tân. Truyện cổ Serbia/ Trường Tân dịch. - H. : Văn hóa Thông tin, 2010. - 185tr. ; 12,5cm x 20,5cm. - 34.000. TN 10371 đến 10373. 3 bản 

Tủ sách: Truyện cổ tích ngăn số 11
116. Truyện cổ Grim. – TP. Hồ Chí Minh : Văn nghệ thành phố Hồ Chí Minh, 2002. - 319tr. ;14,5cm x 20,5cm. - 38.000. TN 9591

Tủ sách: Truyện cổ tích ngăn số 3

117. Truyện cổ tích chọn lọc: Công chúa ngủ trong rừng. - H. : Văn hóa Thông tin, 1997. - 143tr. ; 10cm x 18cm. - 7.000. TN 3696.

Tủ sách: Truyện cổ tích ngăn số 14
118. Sác – Lơ pe – Rôn. Truyện cổ tích Pháp/ Sác – Lowpe – Rôn : Lê Thị Phong Tuyết, Nguyễn Thị Huế. - H. : Giáo dục, 2001. - 123tr. ;14,5cm x 20,5cm. - 6.200. TN 421, 5751. 2 bản.

Tủ sách: Truyện cổ tíchu ngăn số 3
119. Song Thiên. Truyện cổ tích chọn lọc: Cũng tại con mèo/ Song Thiên sưu tầm và giới thiệu. - TP. Hồ Chí Minh : Thanh niên, 2001. - 144tr. ;10cm x 18cm. - 8.000. TN 5475.

Tủ sách: Truyện cổ tích ngăn số 14

120. Song Trường. Hãy nhảy vào tuí cuả ta đây/ Song Trường tuyển dịch. - H. : Văn hóa Thông tin, 2004. - 163tr. ;14,5cm x 20,5cm. - 17.000. TN 8523

Tủ sách: Truyện cổ tích ngăn số 3
121. Xem –Ma  La – Yer – Lôf. Truyện cổ tích thụy điển/ Xem – Ma La – Yer – Lôf, Phạm Thái dịch. - H. : Văn hóa Thông tin, 1997. - 189tr. ;13cm x 19cm. - 16.000. TN 145

Tủ sách: Truyện cổ tíchu ngăn số 11
122.Zulma Carraud. Chuyện kể cho bé/ Zulma Carraud: Trần Bình dịch. - H. : Văn hóa Thông tin, 2007. - 168tr. ;12,5cm x 20,5cm. - 20.00. TN 3173

Tủ sách: Truyện cổ tíchu ngăn số 19
THƯ MỤC CHUYÊN ĐỀ

 TRUYỆN CỔ TÍCH VIỆT NAM

1. Anh Tú. Kho tàng truyện dân gian Việt Nam: Sự tích trầu câu/ Anh Tú sưu tầm và tuyển chọn. - H. : Văn hóa Thông tin, 2009. - 227tr. ;13,5cm x 20,5cm. - 32.000. TN 9878. 

                                  Tủ sách: Truyện cổ tích ngăn số 20
2. Anh Tú. Kho tàng truyện dân gian Việt Nam: Cây khế/ Anh Tú sưu   tầm và tuyển chọn. - H. : Văn hóa Thông tin, 2009. - 2231tr. ;13,5cm x 2005cm. - 32.000. TN 9871. 

                                  Tủ sách: Truyện cổ tích ngăn số 20

3. Anh Tú. Kho tàng truyện dân gian Việt Nam: Tấm cám/ Anh Tú sưu tầm và tuyển chọn. - H. : Văn hóa Thông tin, 2009. - 2231tr. ; 13,5cm x 20,5cm. - 32.000. TN 9893. 

                                  Tủ sách: Truyện cổ tích ngăn số 20
4.Chu Xuân Diên. Tuyển tập truyện cổ tích Việt Nam, Phân truyện cổ tích người Việt/ Chu Xuân Diên, Lê Chí Quế. - H. : Quốc gia Hà Nội, 2001. - 271tr. ; 14,5cm x 20,5cm. - 21.800. TN 66. 

                                  Tủ sách: Truyện cổ tích ngăn số 7
 5. D​ương Thu Ái. Truyện thơ ngụ ngôn Việt Nam/ D​ương Thu Ái, Nguyễn Kim Hanh s​ưu tầm. - H. : Văn hóa Thông tin, 2006. - 243tr. ; 12,5cm x 20,5cm. - 28.000. TN 4998, 4999, 5000. 3 bản.

                                  Tủ sách: Truyện cổ tích ngăn số 16

6.  Đức Anh. Truyện cổ tích Việt Nam: Mẹ kể con nghe/ Đức Anh sưu tầm và kể lại. -  H. : Văn hóa Thông tin,  2009. - 176tr. ; 13,5cm x 20,5cm. -  36.000. TN 9852. 

                                  Tủ sách: Truyện cổ tích ngăn số 20
7. Hải Bình. Truyện cổ tích chọn lọc: Ngưu lang và Chức nữ/ Hải Bình tuyển chọn. - H. : Văn học, 2009. - 191tr. ; 13cm x 19cm. - 26.000. TN 9877, 8452.  2 bản. 

                                  Tủ sách: Truyện cổ tích ngăn số 17

8. Hải Bình. Truyện cổ tích chọn lọc: Ngưu lang và Chức nữ/  Hải Bình tuyển chọn. - H. : Văn học, 2009. - 175tr. ; 13cm x 19cm. -  26.000. TN 9854. 

                                  Tủ sách: Truyện cổ tích ngăn số 17
9. Hằng Nga. Truyện cổ tích Việt Nam/ Hằng Nga sưu tầm và biên soạn. - H. : Văn hóa Thông tin, 2004. -  473tr. ; 14,5cm x 20,5cm. -  48.000. TN 8529. 

                                  Tủ sách: Truyện cổ tíchu ngăn số 7

10. Hoàng Chương. Lâu đài 3 sư tử vàng/ Hoàng Chương. - H. : Thanh Niên, 2005. - 520tr. ; 13cm x 19cm. - 50.000. TN 4017.

                                  Tủ sách: Truyện cổ tích ngăn số 11

11. Hoàng Phúc Thành. Kể cho em cổ tích Việt Nam: Sự tích trầu cau/  Hoàng Phúc Thành. - H. : Lao động, 2008. - 55tr. ; 13cm x 20,5cm. -  6.900. TN 6038.

                                  Tủ sách: Truyện cổ tích ngăn số 3
12. Hoàng Phúc Thành. Kể cho em cổ tích Việt Nam: Tấm cám/ Hoàng Phúc Thành . -  H. : Lao động, 2008. - 63tr. ; 13cm x 20,5cm. - 6.900. TN 5476.

                                  Tủ sách: Truyện cổ tích ngăn số 3
13. Hoàng Phúc Thành. Kể cho em cổ tích Việt Nam: Sọ dừa/ Hoàng Phúc Thành. - H. : Lao động, 2008. - 59tr. ; 13cm x 20,5cm. -  6.900. TN 8564.

                                  Tủ sách: Truyện cổ tích ngăn số 3
14. Hoàng Phúc Thành. Kể cho em cổ tích Việt Nam: Chuyện ông gióng. - H. : Lao động, 2008. - 59tr. ; 13cm x 20,5cm. - 6.900. TN 8562.

                                  Tủ sách: Truyện cổ tích ngăn số 3
15. Hoàng Phúc Thành. Kể cho em cổ tích  Việt Nam:  Chuyện ông gióng/  Hoàng Phúc Thành. - H. : Lao động, 2008. - 59tr. ; 13cm x 20,5cm. - 6.900. TN 8732.

                                  Tủ sách: Truyện cổ tích ngăn số 3

16. Liêm Châu. Kỳ tích núi sam : Chuyện lạ núi sam: Tập 3 cứu hổ mắc xương/ Liêm Châu. - In lần thứ hai . - CM: Mũi cà mau, 1999. - 71tr. ;12,5cm x 20,5cm. - 5.000. TN 8591. 

                                  Tủ sách: Truyện cổ tích ngăn số 25
17. Liêm Châu. Kỳ tích núi sam: Chuyện lạ núi sam: Tập 4 Cây búa thần/ Liêm Châu. -  In lần thứ hai. - CM: Mũi cà mau, 1999. - 70tr. ; 12,5cm x 20,5cm. - 5.000. TN 8592, 8676. 

                                  Tủ sách: Truyện cổ tích ngăn số 25
18. Mai Văn Tấn. Truyện cổ Vân Kiều/ Mai Văn Tấn sưu tầm và biên soạn. - H. : Văn hóa Thông tin, 2007. - 3191tr. ; 13cm x 20,5cm. - 38.000. TN 5066, 5067, 5068, 8512. 

                                  Tủ sách: Truyện cổ tích ngăn số 5

19. Ngọc Hà. Truyện cổ tích Việt Nam chọn lọc: Công chúa hạt đậu/ Ngọc Hà. - H. : Thanh Hóa, 2009. - 161tr. ; 12,5m x 19cm. - 16.000. TN 8579. 

                                  Tủ sách: Truyện cổ tích ngăn số 17
20.  Ngọc Hà. Vườn cổ tích: Người dì ghẻ độc ác/ Ngọc Hà. - H. : Lao động, 2007. - 142tr. ;13m x 19cm. - 18.000. TN 8475.

                                  Tủ sách: Truyện cổ tích ngăn số 11

21. Nghiêm Đa Văn. Truyện cổ tích Việt Nam:/ Nghiêm Đa Văn sưu tầm và kể lại. - In lần thứ 4. - H. : Phụ nữ, 2006. - 143tr. ;11,5cm x 18,5cm. - 15.000. TN 4768. 

                                  Tủ sách: Truyện cổ tích ngăn số 9
22. Nguyễn Cừ. Truyện cổ tích Việt Nam: Tuyển chọn những truyện cổ tích việt nam hay nhất/ Nguyễn Cừ tuyển chọn và giới thiệu. - H. : Văn học, 2006. - 711tr. ;15,5cm x 24cm. - 45.000. TN 782. 

                                  Tủ sách: Truyện cổ tíchu ngăn số 1

23. Nguyễn Thùy Linh. Những truyện cổ tích chọn lọc:101 Truyện mẹ kể con nghe/ Nguyễn Thùy Linh biên soạn. - H. : Văn hóa Thông tin, 2007. - 318tr. ; 13cm x 19cm. - 34.000. TN 10.012.

                                  Tủ sách: Truyện cổ tích ngăn số 19

24. Nguyễn Tiến Chiêm. 101 truyện mẹ kể con nghe/ Nguyễn Tiến Chiêm. - H. : Phụ nữ, 2004. - 132tr. ; 13cm x 19cm. - 16.000. TN 5525.

                                  Tủ sách: Truyện cổ tích ngăn số 19

25. Tô Hoài. 100 truyện cổ Việt Nam, Bé thần đồng. – Tái bản lần thứ ba/ Tô Hoài. H. : Giáo dục, 2005. - 143tr. ; 19m x 26,5cm. - 21.000. TN 6542.

                                  Tủ sách: Truyện cổ tích ngăn số 30

26. Tô Hoài. 100 truyện cổ Việt Nam, Thạch Sanh tập sáu. – Tái bản lần thứ ba/ Tô Hoài. H. : Giáo dục, 2004. -125tr. ;19m x 27cm. - 18.500. TN 5747.

                                  Tủ sách: Truyện cổ tích ngăn số 30

27. Tô Hoài. 100 truyện cổ Việt Nam, con thỏ và con thỏ tập mười. – Tái bản lần thứ ba/ Tô Hoài. H. : Giáo dục, 2005. -119tr. ;19m x 27cm. - 21.000. TN 5178.

                                  Tủ sách: Truyện cổ tích ngăn số 30

28. Tô Hoài. 100 truyện cổ Việt Nam, Lọ nước thần tập năm. – Tái bản lần thứ ba/ Tô Hoài. H. : Giáo dục, 2006. -138tr. ;19m x 27cm.- 2.000. TN 2729.

                                  Tủ sách: Truyện cổ tích ngăn số 30

29. Tô Hoài. 100 truyện cổ Việt Nam, Sự tích Hồ Gươm tập một. – Tái bản lần thứ ba/ Tô Hoài. H. : Giáo dục, 2005. -138tr. ;19m x 27cm.- 20.000. TN 2671

                                  Tủ sách: Truyện cổ tích ngăn số 30

30. Tô Hoài. 100 truyện cổ Việt Nam, Sự tích chú cuội cung trăng tập bảy. – Tái bản lần thứ ba/ Tô Hoài. H. : Giáo dục, 2007. -135tr. ;19m x 27cm.- 21.000. TN 5173,5172, 5174. 3 bản

                                  Tủ sách: Truyện cổ tích ngăn số 30

31. Tô Hoài. 100 truyện cổ Việt Nam, Nợ như chúa chổm tập hai – Tái bản lần thứ ba/ Tô Hoài. H. : Giáo dục, 2005. -127tr. ;19m x 26,5cm. - 18.400. TN 6541, 5180,5179. 3 bản

                                  Tủ sách: Truyện cổ tích ngăn số 30 

32. Tô Hoài. 100 truyện cổ Việt Nam, Cây tre trăm đốt tập bốn. – Tái bản lần thứ ba/ Tô Hoài. H. : Giáo dục, 2006. -134tr. ; 19m x 26,5cm. - 23.000. TN 5177,5176,5175.

                                  Tủ sách: Truyện cổ tích ngăn số 30 

33. Thái Đắc Xuân. Truyện cổ tích  hay nhất: Tiếng hát của người đá/ Thái Đắc Xuân tuyển chọn và giới thiệu. –TH : Thanh Hóa, 2006. - 132tr. ; 12,5cm x 20,5cm. - 15.000. TN 9806. 

                                  Tủ sách: Truyện cổ tích, ngăn số 25
34. Thanh Thanh. Truyện cổ tích Việt Nam/ Thanh Thanh tuyển chọn. - H. : Thanh Niên, 2003. - tr. ; 13cm x 19cm. - 12.000. TN143. 

                                  Tủ sách: Truyện cổ tích ngăn số 25

35. Thùy Chi. Truyện cổ tích Việt Nam chọn lọc/ Thùy Chi, Trần Hanh. - H. : Văn hóa thông tin,  2007. - 3191tr. ;13cm x 20,5cm. - 38.000. TN 5101. 

                                  Tủ sách: Truyện cổ tích ngăn số 5
36. Trần Cương. Truyện cổ dân gian Việt Nam: Chuyện Mị Châu Trọng Thủy/ Trần Cương biên soạn. - H. : Văn hóa thông tin, 2006. - 255tr. ; 12,5cm x 20,5cm. - 29.000. TN 9880. 

                                  Tủ sách: Truyện cổ tích ngăn số 20

37. Trần Tú. Truyện cổ tích Việt Nam: Sự tích loa thành/ Trần Tú, Mai Thi tuyển chọn. - H. : Văn hóa thông tin, 2006. - 196tr. ;11,5cm x 19cm. - 25.000. TN 8614

                                  Tủ sách: Truyện cổ tíchu ngăn số 25
38. Truyện cổ tích các dân tộc thiểu số Việt Nam: Ba chàng dũng sĩ-truyện cổ Ba Na, truyện cổ Bru. - H. : Kim đồng, 2006. - 83tr. ;12,5cm x 20,5cm. - 8.000. TN 412. 

                                  Tủ sách: Truyện cổ tích ngăn số 8
39. Truyện cổ tích Việt Nam: Chàng trai nghèo và nàng công chúa. - H. : Kim đồng, 2005. - 59tr. ;12,5cm x 20,5cm. - 5.500. TN 5743. 

                                  Tủ sách: Truyện cổ tích ngăn số 8
40. Truyện cổ tích Việt Nam: Anh em mồ côi. - H. : Kim đồng, 2006. - 67tr. ;12,5cm x 20,5cm. - 6.500. In lần thứ hai TN 8443. 

                                  Tủ sách: Truyện cổ tích ngăn số 8
41. Truyện cổ tích Việt Nam: Hồn trương ba da hàng thịt. - H. : Kim đồng, 2006. - 75tr. ; 12,5cm x 20,5cm. - 7.000. TN 335. 

                                  Tủ sách: Truyện cổ tích ngăn số 8
42. Truyện cổ tích Việt Nam: Những chàng trai kỳ tài. - H. : Kim đồng, 2005. - 59tr. ; 12,5cm x 20,5cm. - 5.500. TN 3834,5744. 2 bản. 

                                  Tủ sách: Truyện cổ tích ngăn số 8
43. Truyện cổ tích Việt Nam: Nói dối như cuội. - H. : Kim đồng, 2006. - 55tr. ;12,5cm x 20,5cm. - 5.500. TN 8263 đến 8265. 3 bản.

                                  Tủ sách: Truyện cổ tích ngăn số 8

44. Truyện cổ tích Việt Nam: Trí khôn. - H. : Kim đồng, 2005. - 55tr. ; 12,5cm x 20,5cm. - 5.500. TN 8263 đến 8265. 3 bản.

                                  Tủ sách: Truyện cổ tích ngăn số 3
45. Truyện cổ tích Việt Nam: Sự tích cây vú sữa. - H. : Kim đồng, 2006. - 71tr. ;12,5cm x 20,5cm. - 7.000. TN 6141.

                                  Tủ sách: Truyện cổ tích ngăn số 3
46. Truyện cổ tích Việt Nam: Con ngỗng kỳ lạ. - H. : Kim đồng, 2006. - 75tr. ;12,5cm x 20,5cm. - 7.000. TN 411,1043. 2 bản.

                                  Tủ sách: Truyện cổ tích ngăn số 8

47. Truyện cổ tích Việt Nam: Đẽo cày giữa đường. - H. : Kim đồng, 2007. - 57tr. ;12,5cm x 20,5cm. - 5.500. TN 4221,8266 đến 8268. 4 bản. 

                                  Tủ sách: Truyện cổ tích, ngăn số 8

48.  Truyện ngụ ngôn Việt Nam tập II. - H. : Văn học, 2005. - 170tr. ;13,5cm x 20,5cm. - 36.000. TN 3116. 

                                  Tủ sách: Truyện cổ tích ngăn số 11
49. Phan Thùy. 101 truyện cổ tích Việt Nam/ Phan Thùy, Mạnh Linh tuyển chọn.-H.: Văn hóa Thông tin, 2005. - 461tr. ;14,5cm x 20,5cm. - 45.000. TN 4018. 

                                  Tủ sách: Truyện cổ tíchu ngăn số 3

50. Phương Thanh. Truyện cổ tích hay nhất mẹ kể cho bé/ Phương Thanh sưu tầm và tuyển chọn .- H. : Văn hóa Thông tin, 2005. - 359tr. ;13cm x 19cm. - 36.000. TN 8565,8559. 2 bản.

                                  Tủ sách: Truyện cổ tích ngăn số 19

51. Quốc Khánh. 101 chuyện mẹ kể bé nghe/ Nguyễn Quốc Khánh, Trịnh Thị Phượng. - H. : Văn hóa Thông tin, 2007. - 151tr. ;13cm x 19cm. - 16.000. TN 8541.

                                  Tủ sách: Truyện cổ tích ngăn 19

